
BẢNG HỆ SỐ BẢO HIỂM QUY ĐỊNH CHO  

SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG AN THỊNH PHÚC NIÊN 

(Được phê chuẩn theo công văn số 1315/QLBH-NT ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ Tài chính)  

 

Hệ số bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm tử vong / Phí bảo hiểm cơ bản quy năm 

Hệ số bảo hiểm tối thiểu là 5.  

Hệ số bảo hiểm tối đa như bảng dưới:  

Tuổi Nam Nữ   Tuổi Nam Nữ   Tuổi Nam Nữ 

0 100 100   22 75 95  44 45 60 

1 100 100   23 75 95  45 45 60 

2 100 100   24 75 95  46 45 55 

3 100 100   25 75 90  47 40 55 

4 100 100   26 70 90  48 40 55 

5 100 100   27 70 90  49 40 55 

6 100 100   28 70 85  50 40 50 

7 100 100   29 65 85  51 35 50 

8 100 100   30 65 85  52 35 50 

9 95 100   31 65 80  53 35 45 

10 95 100   32 65 80  54 30 45 

11 95 100   33 60 80  55 30 45 

12 90 100   34 60 75  56 30 40 

13 90 100   35 60 75  57 30 40 

14 90 100   36 55 75  58 25 40 

15 85 100   37 55 70  59 25 40 

16 85 100   38 55 70  60 25 35 

17 85 100   39 55 70  61 25 35 

18 80 100   40 50 65  62 25 35 

19 80 100   41 50 65  63 20 30 

20 80 100   42 50 65  64 20 30 

21 80 100   43 45 60  65 20 30 

 

1. Bảng hệ số bảo hiểm chuẩn trên đây áp dụng cho Người được bảo hiểm có sức 

khỏe chuẩn theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ.  

2. Hệ số bảo hiểm tối thiểu, tối đa áp dụng cho từng Người được bảo hiểm sẽ 

được xác định dựa trên tuổi của người được bảo hiểm tại thời điểm tham gia 



bảo hiểm, kết quả đánh giá rủi ro của Bảo Việt Nhân thọ và phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

3. Trong quá trình triển khai sản phẩm, Bảo Việt Nhân thọ có thể thay đổi quy 

định hệ số bảo hiểm tối thiểu, tối đa trên cơ sở tình hình triển khai, nhu cầu 

của khách hàng và kinh nghiệm thực tế trong giới hạn hệ số bảo hiểm tối thiểu 

và tối đa trên đây. 

 


